
Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Phạm Khắc Hòa

Phạm Khắc Hoàng Sinh viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc không

1/11/2007 Thôn 1, Đăk Mar Kinh Không Lê Thị Thu Lan

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Vũ Đức Điệp

Vũ Hoàng Nguyên sinh viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc không

7/14/2007 Thôn 1, Đăk Mar Kinh Không Đỗ Thị Yến

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Đức Tuấn, 1976

Nguyễn Quang Minh Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Sinh Viên

4/30/2005 Thôn 1, Đăk Mar Kinh Không Hà Thị Nguyên, 1978

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Hữu Phong, 1978

Nguyễn Hữu Hiếu Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Sinh viên

1/22/2005 Thôn 1, Đăk Mar Kinh Không Nguyễn Thị Liễu, 1982

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Tiến Trương, 1975

Nguyễn Tiến Huy Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc Sinh Viên

6/14/2005 Thôn 1, Đăk Mar Kinh Không Bùi Thị Nhiễu, 1982

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Lê Huy Vũ, 1979

Lê Anh Tuấn Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Phụ thuộc sinh viên

6/27/2005 Thôn 1, Đăk Mar Kinh Không Đặng Thị Lý, 1985

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi Nông 12/12 Nguyễn Đức Toàn, 1974

Nguyễn Đặng Anh Sơn
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT

4

5

6

7

2

3

Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Phụ lục I

DANH SÁCH CÔNG DÂN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

5/20/2005
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Đặng Thị Thanh Hường, 1973

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Nguyễn Trung Thực
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học Nguyễn Thị Liễu,1976

9/9/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Viên chức 12/12 Hoàng Mạnh Nghiêm, 1973

Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Phụ thuộc Đại học

5/28/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Xoan, 1975

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Triệu Công Thành
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học Trần Thị Thiền, 1967

11/28/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Trai, 1965

Nguyễn Văn Hoàng
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

7/19/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Phạm Thị Hằng, 1969

10

Hoàng Nhật Nguyên Phong

7

8

9

11

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phan Công Sơn, 1982

Phan Công Tuấn Anh
Làm nông Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc không

5/2/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Thúy

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Như Phong, 1972

Nguyễn Như Linh
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

9/24/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Quế, 1973

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Dưỡng, 1977

Nguyễn Văn Khánh Duy
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

1/28/2006
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Thương, 1980

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Vũ Đức Thán, 1980

Vũ Đức Điền
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

5/24/2006
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Thùy, 1982

Không Đoàn

13

14

15

12

11 Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lưu Xuân Quảng, 1973

Lưu Xuân Thành
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

6/9/2006
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Luật, 1977

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đặng Văn Hóa, 1976

Đặng Văn Hoàng
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Cao đẳng

4/19/2006
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Hằng, 1976

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Thế Học, 1969

Nguyễn Thế Đức Dũng
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

11/19/2006
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Tươi, 1974

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Cường

Nguyễn Ngọc Thống
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

8/24/2005
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Thu

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đỗ Minh Chung, 1973

19

20

16

17

18

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Đỗ Thanh Sơn
Sinh Viên Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

12/3/2006
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Bùi Thị Tới, 1975

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Xuân Chung

Nguyễn Quang Minh
Học sinh Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

9/24/2007
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Đỗ Thị Nhung

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Thành Chung

Nguyễn Ngọc Tú
Học sinh Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

11/4/2007
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Thúy Mai

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Cao Văn Huy

Cao Trần Minh Quang 
Học sinh Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

6/23/2007
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Nguyên

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hòa

Nguyễn Ngọc Huỳnh
Học sinh Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

20

21

22

23

24

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

7/8/2007
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Minh Phúc

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Văn Duẩn

Hoàng Anh Tuấn
Học sinh Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc không

6/18/2007
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Thành Nhân

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hà Đức Trung, 1982

Hà Gia Bảo
Học sinh Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc không

8/16/2006
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Lương Thị Lan Anh, 1986

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Duy Dung

Nguyễn Duy Trinh
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

9/20/2006
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Huế

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đỗ Hà, 1982

Đỗ Thái Bảo
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

7/19/2006
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Hương, 1982

25

26

27

28

24 Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Khôi,1975

Nguyễn Văn Hoàng
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

04/06/2005
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Mai,1982

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hạnh, 1975

Nguyễn Ngọc Huy
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

10/24/2005
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Đỗ Thị Thúy Nga, 1979

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Văn Bình, 1980

Hoàng Tấn Dũng
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

11/12/2005
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Võ Thị Thúy Hằng, 1984

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Minh Hợp

Nguyễn Quốc Sách
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

5/10/2004
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Lan

Không Đoàn

31

32

28

29

30

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Thành Chung

Nguyễn Anh Tuấn
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

11/11/2004
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Thúy Mai

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Long,1975

Nguyễn Xuân Phúc
Sinh Viên Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

01/02/2005
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Cao Thị Tú, 1977

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Triệu Minh Tuấn, 1976

Triệu Hoàng Minh
Sinh Viên Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

3/19/2004
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Hoàng Thị Loan, 1980

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Quang Tấn, 1979

Nguyễn Quang Xuân
Sinh Viên Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

10/15/2004
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Dung, 1986

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Văn Toản, 1982

33

34

37

35

36

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Lê Văn Anh Tú
Sinh Viên Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Cao đẳng

4/15/2004
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Dương Thị Anh Đào, 1984

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Vũ Văn Dũng, 1984

Vũ Trọng Tấn
Sinh Viên Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

12/12/2005
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Lò Thị Diễm Thúy, 1985

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Chu Văn Nhật, 1973

Chu Anh Quang
Sinh Viên Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

5/19/2006
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Sương, 1978

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Trần Kim Hải, 1978

Trần Kim Thành
Sinh Viên Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

3/3/2006
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Yến Nga, 1980

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Võ Văn Thiện, 1974

Võ Văn Cường
Làm nông Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Cao đẳng

37

38

39

40

41

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

4/24/2006
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Lài, 1976

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Lợi

Nguyễn Văn Nhật Long
học sinh Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

9/9/2007
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Phạm Thị Lan

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Văn Thảo

Phạm Văn Thiên
học sinh Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

12/6/2007
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Võ Thị Thu

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Hữu Đức, 1969

Nguyễn Hữu Thái Bảo
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

6/20/2004
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Phạm Thị Lan, 1976

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Thanh Khiết, 1980

Nguyễn Ngọc Bảo
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

1/2/2004
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Phạm Thị Trâm, 1982

43

44

45

41

42

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Trần Phụ Toàn, 1980

Trần Phụ Chính
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

4/25/2005
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Đào, 1983

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đoàn Văn Chương, 1970

Đoàn Văn Lưu
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

10/10/2004
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Cao Thị Tân, 1972

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Nguyễn Quyết Thắng
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học Nguyễn Thị Lý, 1985

1/21/2005
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Chung ©

Nguyễn Văn Sơn
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

10/19/2005
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Võ Thị Trúc, 1976

Không Đoàn

Đang học các trường

45

46

49

47

48

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đoàn Văn Lực, 1965

Đoàn Duy Nhân
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

4/23/2006
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Thủy, 1965

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Đặng Văn Long
Sinh Viên Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Cao đẳng Đặng Thị Hanh, 1976

22/03/2005
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Phạm Ngọc Cần

Phạm Ngọc Việt
Làm nông Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

9/17/2007
Kon Gung, Đăk Mar

Kinh Không Tạ Thị Hường

Không Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 A Thoar

A Mak
Làm nông Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

06/01/2007
 Đăk Mút, Đăk Mar

Ba Na Không Y Linh

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Thim, 1984

Đang học các trường

50

51

52

53

54

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Thiêng
Sinh Viên

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Phụ thuộc Cao Đẳng

9/3/2006
Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Lan, 1988

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Him, 1970

A Nghị
Sinh Viên

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Phụ thuộc Cao Đẳng

19/07/2006
Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Krua, 1970

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Thôm

A Châu
Sinh Viên

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Phụ thuộc Không

7/5/2007
Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Dung

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Rong

A Xâm
học sinh

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Phụ thuộc Không

28/05/2007
 Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Hmưn

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Thưa

A Thùy
Sinh Viên

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Phụ thuộc Cao Đẳng

57

58

54

55

56

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

6/7/2007
 Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Bum

Công giáo Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Quốc Vũ,1979

Hoàng Quốc Việt
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

20/08/2007
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Phạm Thị Mây,1988

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Vũ Văn Vỹ, 1964

Vũ Tuấn Vũ
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

07/09/2007
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Đào Thị Thanh, 1971

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đào Văn Tích, 1966

Đào Gia Bảo
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

25/07/2007
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Vũ Thị Tuyến, 1971

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Thế Nhân, 1972

Phạm Thế Thiện
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

18/09/2006
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Nguyễn Thị Hiền,1979

61

62

58

59

60

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hà Huy Hùng, 1979

Hà Tuấn Anh 
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

06/11/2006
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Nguyễn Thị Hiếu,1984

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Duy Hồng,1982

Nguyễn Duy Tùng
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

12/09/2006
Thôn Tân Lập B

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Văn Thuyên, 1984

Lê Tuấn Anh
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

13/10/2006
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Trần Thị Thủy, 1984

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Tiến Dũng, 79

Nguyễn Tiến Vượng
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

24/04/2006
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Lê Thị Tình, 1978

Không Đoàn

62

63

65

66

64

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

 Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đặng Thanh Hải

Đặng Anh Nguyên
Sinh Viên

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Phụ thuộc Đại học

14/02/2006
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Nguyễn Thị Yến

Không Đoàn

 Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Tấn Trường

Nguyễn Tấn Đức
Sinh Viên

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Phụ thuộc Đại học

12/6/2003
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Văn Thị Tuyết

Không Đoàn

 Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đào Văn Giang

Đào Văn Phúc
Sinh Viên

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Phụ thuộc Đại học

9/20/2004
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Đào Thị Thoan

Không Đoàn

 Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Đức Phương;

Nguyễn Minh Đức
Sinh Viên

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Phụ thuộc Đại học

10/19/2004
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Đỗ Thị Thúy Hồng

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Mai Văn Thông

Đang học các trường

67

68

69

70

71

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Mai Thanh Văn
Làm nông Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Không

30/10/2007
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Trần Thị Giang

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Vũ Ngọc Mạnh, 1982

Vũ Ngọc Bình
Sinh Viên Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

8/16/2005
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Vũ Thị Thúy, 1979

Không Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Mor, 1963

A Mão
Sinh Viên

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Phụ thuộc Không

03/01/2005
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Yêu, 1970

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 A Xiam

A Chiến
Sinh Viên

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Phụ thuộc Đại học

07/12/2006
Kon Proh Tu Ria

Xê Đăng Không Y DaNy

Công giáo Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Nguyễn Văn Bộ;75

Nguyễn Huy Hoàng Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Đại học

Đang học các trường

Đang học các trường

73

74

75

72

71

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

10/11/2006 Thôn Tân Lập A
Kinh Không

Nguyễn Thị Thục;80

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Nguyễn Công Hải;

Nguyễn Đức Thịnh Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Đại học

1/22/2006 Thôn Tân Lập A
Kinh Không

Đỗ thị Hoà;82

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Hoàng Văn Luận;73 (c)

Hoàng Quốc Quân Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Đại học

4/12/2006 Thôn Tân Lập A
Kinh Không

Nông Thị Hình;79

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Nguyễn Ngọc Toản;72

Nguyễn Ngọc Minh Tuấn Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Phụ Thuộc Đại học

1/17/2006 Thôn Tân Lập A
Kinh Không

Nguyễn Thị Hằng;79

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Văn Hướng;76

Hoàng Trung Vĩ
Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ Thuộc TC

5/10/2007
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Chu Thị Thuỳ;82

77

75

76

78

79

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Vũ Ngọc Hiệu;82

Vũ Ngọc Đức Hạnh
Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ Thuộc Không

12/7/2007
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Oanh;88

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Bùi Thanh Châu;77

Bùi Quốc Vĩnh
Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ Thuộc Đại học

6/12/2007
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Hạ;78

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Thanh Nhanh;75

Nguyễn Thanh Bình
Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ Thuộc Đại học

29/082007
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Liệu (C)

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Đình Kha

Hoàng Quốc Huy
Sinh Viên Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Phụ thuộc Đại học

4/28/2004
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Đinh Thị Thảo

Không Đoàn

79

82

83

80

81

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường

Đang học các trường



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Đức Toàn, 1974

Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Lao động tự do Đại học

4/2/2000
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Đặng Thị Thanh Hường, 

Không Đoàn 1974

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Văn Võ 1973

Phạm Phước Sang
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

7/27/2003
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Bùi Thị Minh 1975

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Mạnh Nghiêm, 1973

Hoàng Nhật Nguyên
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

8/1/2001
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Xoan, 1975

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12

Nguyễn Khắc Hải Long
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

4/11/2002
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Tấm, 1963

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Như Phong, 1972

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

84

85

86

87

88

Nguyễn Đặng Anh Phương

Nguyễn Khắc Xê, 1954 ('c)



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Nguyễn Như Vũ
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

10/11/2000
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Quế, 1973

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Hồ Công Xê, 1979

Hồ Công Long
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

5/4/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Hồ Thị Bê, 1982

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Phạm Văn Thừa, 1952

Phạm Văn Quyết
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do không

10/13/2004
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Phạm Thị Hoa, 1968

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12

Nguyễn Văn Hưng
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học Phan Thị Lý, 1978

6/30/2002
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Viên chức 12/12

Nguyễn Hoàng Anh
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Đoàn Thị Thu Hương, 1981

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

89

90

91

92

88



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

12/24/2002
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không

Không Đoàn

Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Trung Tuấn, 1969

Nguyễn Trung Thành
Lao động tự do Thôn 1, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

11/19/2002
Thôn 1, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Lụa, 1966

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Nguyễn Ngọc Bình, 1980

Nguyễn Ngọc Định
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do không

10/3/2006
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Hoàng Thị Hồng Thúy, 1983

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Duẩn,1971

Nguyễn Anh Vũ
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do không

29/02/2000
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Trương Thị Liên, 1972

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Nguyễn Tiến Mạnh, 1980

Nguyễn Xuân Trường
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/3/2002
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Ngô Thị Hà

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

95

96

92

93

94



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Thanh Hùng, 1979

Lê Thanh Long
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

10/28/2000
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Đặng Thị Kim Oanh, 1982

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Văn Ánh

Lê Ngọc An
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

19/05/2000
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Kim Oanh

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Nguyễn Thăng Chiến, 1972

Nguyễn Thăng Thắng
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

1/1/2003
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Thương, 1976

Không Đoàn

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Minh Tấn, 1975

Lê Thanh Tuấn
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

12/05/2001
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Nhận, 1976

Không Đoàn

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

96

97

98

99

100



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Ngọc Hạnh, 1975

Nguyễn Ngọc Hiếu
Lao động tự do Thôn 3, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

04/03/2001
Thôn 3, Đăk Mar

Kinh Không Đỗ Thị Thúy Nga, 1979

Không Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Chu Minh Chuộng, 1973

Chu Minh Cường
Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

5/9/2006
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Lê Thị Lành, 1975

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lương Thế Quyền, 1983

Lương Thế Hoàng
Lao động tự do Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Cao đẳng

12/2/2003
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Quách Thị Tình, 1984

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Đỗ Bá Thương, 1982

Đỗ Đức Minh
Lao động tự do Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

2/1/2006
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Anh, 1981

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Tiên Sinh, 1978

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

101

102

103

104

105



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Phạm Huy Hoàng
Lao động tự do Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do không

7/13/2003
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Hải, 1983

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Tạ Văn Tá,1963

Tạ Quốc Chung
Lao động tự do Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do không

01/12/2001
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Nguyễn Thị Ơn, 1972

Không Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Jăk, 1971

A Tám
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

9/14/2006
Thôn Kon Gung, 

Rơ Ngao Không Y Mlar, 1976

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Bần nông 9/12 A Xúk, 1986

A Sinh
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/28/2006
Thôn Kon Gung, 

Rơ Ngao Không Y Huyền, 1988

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Bần nông 9/12 A Khiu, 1969

A Rông
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không chết

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

105

106

107

108

109

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

6/20/2006
Thôn Kon Gung, 

Rơ Ngao Không Y Hlar, 1972

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Bần nông 9/12 A Đeoh, 

A Đơ
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

24/11/2006
Thôn Kon Gung, 

Rơ Ngao Không Y Hluh

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Bần nông 9/12 A Hao, 1976

A Thin
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

20/02/2005
Thôn Kon Gung, 

Rơ Ngao Không Y Úi, 1978

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Khanh, 1975

A Trương
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/13/2006
 Đăk Mút

Ba Na Không Y Nhã, 1980

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Huyt, 1972

A Thiêng
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

29/07/2006
 Đăk Mút

Ba Na Không Y Xan, 1972

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

109

110

111

112

113

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12

A Thuê
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Y Lạp, 1986

16/11/2005
 Đăk Mút

Ba Na Không

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12

A Năm
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Y Xoanh, 1983

1/29/2005
 Đăk Mút

Ba Na Không

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Tan, 1977

A Nguyên
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

11/25/2005
 Đăk Mút

Ba Na Không Y Xen, 1976

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Trân, 1979

A Đền
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/6/2006
 Đăk Mút

Ba Na Không Y Dút, 1985

Công giáo Đoàn

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

113

114

115

116

117

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Khanh,1975

A Khoai
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

01/08/2006
 Đăk Mút

Ba Na Không A Nhas, 1980

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12

A Huy
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Y Ruih, 1977

14/04/2001
 Đăk Mút

Ba Na Không

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Nuh, 1971

A Thoắt
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

17/02/2004
 Đăk Mút

Ba Na Không Y Gyun, 1973

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Đất, 1982

A Thủ
Lao động tự do

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

12/8/2006
Kon Kơ Lôk

Xê Đăng Không Y Gin, 1976

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Muôi, 1966

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

118

119

120

121

122

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Phi
Lao động tự do

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

10/8/2006
Kon Kơ Lôk

Xê Đăng Không Y Hngrem, 1981

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Thôm, 1984

A Chang
Lao động tự do

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

12/1/2005
Kon Kơ Lôk

Xê Đăng Không Y Dung, 1987

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Prá

A Nam
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

23/07/2003
Thôn Kon Mong

Xê Đăng Không Y Út

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Lai; 1979

A Lúc
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

07/12/2002
Thôn Kon Mong

Xê Đăng Không Y Phước; 1980

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Cầm Văn Học;

Cầm Ngọc Thái
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

122

123

124

125

126

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

26/02/2003
Thôn Kon Mong

Xê Đăng Không Y Xốt

Công giáo Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Bùi Văn Định

Bùi Xuân Nghĩa
Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

6/23/2001
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Trần Thị Tuyết

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Bùi Văn Dàng,1971

Bùi Lưu Đăng Khôi
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

13/12/2005
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Lưu Thị Hà, 1972

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Trọng Lễ

Phạm Tiến Dũng
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

07/04/2000
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Trần Thị Mai

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Hiền

Nguyễn Thuận An
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

20/06/2003
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Ngô Thị Lợi

126

127

128

129

130

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn (Chết)

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Hùng Dũng

Nguyễn Văn Lý
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

12/07/2002
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Lê Thị Lành

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hồ Đới

Hồ Quốc Toàn
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Đại học

06/03/2001
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Trần Thị Thú

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Hiền

Nguyễn Trần Minh Huy
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

18/11/2003
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Trần Thị Yến

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Vương Quốc Đoàn

Vương Khánh Linh
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Đại học

22/12/2001
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Trần Thị Thúy Hường

Không Đoàn
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Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám
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theo kết luận của Hội 

đồng khám
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đồng khám
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theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Đắc Viên

Nguyễn Đắc Phúc
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

02/10/2003
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Nguyễn Thị Nông

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Tấn Thành

Phạm Trung Kính
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Đại học

4/18/2001
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Lê Thị Hiền;

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Văn,1969

Nguyễn Văn Thuật
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

29/01/2002
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Nguyễn Thị Thắng, 75

Không Đoàn

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Đông,77

Nguyễn Trung Kiên
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Yôp, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

10/04/2005
Kon Hnong Yôp

Kinh Không Nguyễn Thị Mến,85

Không Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Chôn
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Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám
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theo kết luận của Hội 

đồng khám
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đồng khám
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theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Hội
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

09/03/2003
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Đam

Công giáo Đoàn (Chết)

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Xem

A Tim
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

13/05/2003
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Té

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Djek

A Gon
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

16/02/2003
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Buang

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Lít, 1971

A Lập
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

27/11/2004
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Điu, 1971

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12

A Tùng
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không Y Tai, 1968

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám
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Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám
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theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

01/07/2000
Đăk Klong

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Phanh, 1972

A Siu
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

14/05/2002
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Thắm, 1978

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Nhim, 1964

A Nhạc
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

12/01/2007
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Phen, 1977

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Wiên, 1978

A Siu Dân
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

03/11/2004
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Lang, 1985

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Puang, 1970

A Nhiệt
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

15/11/2005
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Đúp, 1975

143
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Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám
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đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Re, 1979

A Tiện
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

09/06/2005
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Phiệt, 1980

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12

A Ly Guôn
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không A Bi, 1978

09/07/2005
Đăk Klong

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Nhúc, 1981

A Lý
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

07/01/2005
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Pen, 1980

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12

A Chõng
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không A Chôn, 1970

03/12/2005
Đăk Klong

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn
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Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Phanh, 1972

A Sen
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

08/02/2006
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Kham, 1978

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Thi

A Minh
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

31/07/2025
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Hun

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 12/12 A Khét

A Chang
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Cao đẳng

15/08/2003
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Nông

Công giáo Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Truyên, 1980

A Khánh
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

2004
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Tám, 1981

Công giáo Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Nuôi, 1978
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Đại
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

2004
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Đơn, 1980

Công giáo Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Mor;63

A Mía
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

2006
Tu Ria Pêng

Xơ Đăng Không Y Yêu;70

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Khôn

A Dung
Lao động tự do

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

14/07/2004
Kon Proh Tu Ria

Xơ Đăng Không Y Sứ

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Phin

A Tân
Lao động tự do

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

01/02/2004
Kon Proh Tu Ria

Xơ Đăng Không Y Tươi

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Tang

A Tiểu
Lao động tự do

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

19/04/2005
Kon Proh Tu Ria

Xơ Đăng Không Y Tươi

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Ly

A Linh
Lao động tự do

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

 15/03/2004
Kon Proh Tu Ria

Xơ Đăng Không Y Ner

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Hlanh 1983

A Vũ
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

9/1/2005
 Kon Hnong Pêng

Xơ Đăng Không Y Xuân 1977

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Help;1958

A Rôm
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

5/16/2002
 Kon Hnong Pêng

Xơ Đăng Không Y Pkong;1962

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Hlanh 1983

A Hlih
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

1/2/2004
 Kon Hnong Pêng

Xơ Đăng Không Y Xuân 1977
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 Y Der

A Lý
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

7/15/2003
 Kon Hnong Pêng

Xơ Đăng Không A Sua (c)

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Nhi;1962

A Don
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

8/26/2002
Thôn Đăk Kang Yốp

Xơ Đăng Không Y Cải;1963

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Hyăn;1968

A Bai
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

2/27/2002
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Kiu;1969

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Bé

A Béo
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

10/19/2003
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Dũi

Công giáo Đoàn
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Ngét

A Dũng
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

11/18/2003
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Nâng

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Thi

A Thoại
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

7/27/2003
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Thung

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Hyuk 1977

A Phạm
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

3/8/2004
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Guk 1977

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 8/12 A Bé;72

A Bích
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

4/29/2006
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Jur;75

Công giáo Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hồ Ngọc Tâm 1980
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Hồ Ngọc Việt
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

1/14/2002
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Hoàng Thị Kiên 1982

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hồ Văn Quang;73

Hồ Khánh Quân
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

12/8/2006
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Ngà;79

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Võ Xuân Lai;

Võ Xuân Luu
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

8/13/2000
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Gái Em;

Không Đoàn

Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Công Hội

Nguyễn Trung Thiên
Lao động tự do Thôn Tân Lập B, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học

15/03/2000
Thôn Tân Lập B

Kinh Không Phạm Thị Nguồn

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Văn Hướng

Hoàng Huy Hùng
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Đại học
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

9/9/2001
Thôn Tân Lập A

tày Không Chu Thị Thùy

Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Văn Thái

Lê Văn Hậu
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

4/6/2004
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Ngân

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Nguyễn Văn Hội;1971

Nguyễn Văn Hải Anh
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/28/2004
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Chinh;1976

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Trần Thành;1976

Trần Long
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/28/2005
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Phạm Thị Hường;1978

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Phạm Ngọc Em

Phạm Quốc Cường
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

02/03/2005
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Nguyễn Thị Nhờ
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Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Hoàng Văn Chấn

Hoàng Nhật Duy
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

14/10/2002
Thôn Tân Lập A

Kinh Không Thi Thị Pắn

Không Đoàn

A Hàn
Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Nông 9/12 Y Thiêng;1960

5/4/2002
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

Thôn Kon Mong
Xê Đăng Không ( C)

Công giáo Đoàn

A Lu Ly
Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Nông 9/12 Y Trinh;1958

12/2/2002
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

Thôn Kon Mong
Xơ đăng Không ( C)

Công giáo Đoàn

A Luyến
Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Nông 9/12 A Doan 1980

11/1/2005
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

Thôn Kon Mong
Xơ đăng Không Y Kim 1985

Công giáo Đoàn

181

182

183

184

185

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Thân
Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Nông 9/12 A Brong 1981

8/9/2004
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

Thôn Kon Mong
Xơ đăng Không Y Diệt 1978

Công giáo Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Huỳnh Thanh Dũng

Huỳnh Thanh Hòa
Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không đã chết

04/10/2004
Thôn 4, Đăk Mar

Kinh Không Trần Thị Huế

Không Đoàn

Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 Trần Viết Nam,1975

Trần Viết Sơn
Lao động tự do Thôn 5, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do không

06/05/2005
Thôn 5, Đăk Mar

Kinh Không Đoàn Thị Hiền, 1972

Không không

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Tor, 1974

A Duy 
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

11/20/2005
Kon Gung, Đăk Mar

Rơ Ngao Không Y Wá, 1982

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 7/12 A Lun, 1969

186

187

188

189

190

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Ngôi
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

18/05/2007
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Sỹ

Công giáo Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Yên

A Líp
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

12/07/2004
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Hngrăm, 1972

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Vương

A Thăng
Lao động tự do

Thôn Kon Proh Tu Ria, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

05/06/2005
Kon Proh Tu Ria

Xơ Đăng Không Y Dy

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Hiên 1979

A Hùng
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

9/30/2005
 Kon Hnong Pêng

Xơ Đăng Không Y Mai Linh 1980

Công giáo Không

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12

Hồ Văn Tám;82

Hồ Duy Linh Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

190

191

192

193

194

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

3/27/2006 Thôn Tân Lập A
Kinh Không

Nguyễn Thị Hường;84

không Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 10/12

Phạm Xuân Hồ;80

Phạm Xuân Huân Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

2/11/2006 Thôn Tân Lập A
Kinh Không

Phan Thị Chung;84

không Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Khung

A Long
Làm nông Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

5/16/2007
Đăk Mút, Đăk Mar

Ba Na Không Y Yanh

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Thương

A Síu
Lao động tự do

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

7/7/2007
 Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Líp

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Hmưn

A Bát
Lao động tự do

Thôn Kon Kơ Lôk, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

22/2/2007
 Kon Kơ Lôk, Đăk Mar

Xê Đăng Không Y Har

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

194

195

196

197

198

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Công giáo Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 8/12 A Điêu, 1955

A Thon
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

13/08/2005
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Thi, 1969

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Hyan

A Hyao
Lao động tự do

Thôn Đăk Kang Yôp, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

8/27/2006
Thôn Đăk Kang Yốp

Rơ ngao Không Y Kiu;69

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 5/12 A Jar

A Khíp
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Trình độ VH thấp

8/3/2007
Kon Gung

Rơ ngao Không Y Đung

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 5/12

A Vin
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Y Chung Trình độ VH thấp

3/23/2007
Kon Gung

Rơ ngao Không

Công giáo Đoàn

198

199

200

201

202

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám

Không đủ sức khoẻ 

theo kết luận của Hội 

đồng khám



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 4/12 A Trang, 1970

A Pôn
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Trình độ VH thấp

1/10/2005
Kon Gung

Rơ ngao Không Y Đang, 1974

Công giáo Đoàn

Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 6/12 A Lu

A Păk
Lao động tự do Thôn Kon Gung, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không Trình độ VH thấp

11/26/2007
Kon Gung

Rơ ngao Không Y Thu

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 6/12

A Băng
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không A Biên, 1987 Trình độ VH thấp

07/07/2007
Đăk Klong

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 5/12 A Phin

A Pháo
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không (Chết) Trình độ VH thấp

18/03/2007
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Sin 

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 6/12 A Lol

203

204

205

206

207



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

A Thăm
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không (Chết) Trình độ VH thấp

20/08/2006
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Oan, 1985

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 4/12 A Thanh. 1969

A Thế
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không Trình độ VH thấp

14/07/2006
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Ngok, 1979

Công giáo Đoàn

Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 7/12 Nguyễn Như Lãng;83

Nguyễn Như Quang Huy
Lao động tự do Thôn Tân Lập A, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

11/5/2007
Tân Lập A

Kinh Không Hoàng Thị Hà;1990

Không Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 5/12 A Khung

A Pha
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

21/08/2006
Đăk Mút

Ba Na Không Y Yanh

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 7/12 A Khil, 1970

A Sếp
Lao động tự do Thôn Đăk Mút, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

209

210

211

207

208

Trình độ VH thấp

Trình độ VH thấp

Hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, bố bị thần kinh 



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

09/08/2006
Đăk Mút

Ba Na Không Y Vĩu, 1975

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Thiang, 1968

A Thiên
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

03/01/2007
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Pô, 1963

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Phanh, 1972

A Xiếng
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không

08/02/2007
Đăk Klong

Xê Đăng Không Y Kham, 1978

Công giáo Đoàn

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12

A Siêng
Lao động tự do

Thôn Đăk Klong, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không A Chôn, 1970

03/12/2005
Đăk Klong

Xê Đăng Không

Công giáo Đoàn

Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 12/12 Lê Văn Hạnh, 1969

Lê Văn Hà
Lao động tự do Thôn 4, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

6/7/2004
Thôn 4

Kinh Không Nguyễn Thị Hòa, 1971

211

212

213

214

215

giới tính thứ 3

giới tính thứ 3

Hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, bố bị thần kinh 

Hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, bố bị thần kinh 

giới tính thứ 3



Họ, chữ đệm và tên khai 

sinh
 - Nghề nghiệp  - Thành phần gia đình

Họ, chữ đệm và tên thường 

dùng
 - Nơi làm việc

 - Thành phần bản 

thân

Ngày, tháng, năm sinh  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Dân tộc, tôn giáo  - Ngoại ngữ

Số thẻ căn cước/CCCD  - Nơi làm việc (nếu có)  - Đảng, đoàn
 - Nhóm, ngạch, bậc lương

 - Trình độ văn 

hóa, CMKT Lý do 

tạm hoãn gọi nhập 

ngũ năm 2026

Đang học các trường

 - Họ và tên cha, mẹ 

năm sinh, nghề nghiệp

- Họ và tên vợ (chồng), 

năm sinh, nghề nghiệp

1

 - Nơi thường trú của 

gia đình; bản thân

 TT

Không Đoàn

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Rê

A Thượng
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không (chết)

2003
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Thiết

Công giáo Đoàn (chết)

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Nông 9/12 A Thanh

A Lúi
Lao động tự do

Thôn Tu Ria Pêng, Đăk Mar, Quảng 

Ngãi
Lao động tự do Không (chết)

10/10/2005
Tu Ria Pêng

Xê Đăng Không Y Kler

Công giáo Đoàn (chết)

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Nao

A Nuk 
Lao động tự do

Thôn Kon Hnong Pêng, Đăk Mar, 

Quảng Ngãi
Lao động tự do Không

27/11/2006
Kon Hnong Pêng

Xê Đăng Không Y Duyên

Công giáo Đoàn (chết)

Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi
Nông 9/12 A Ber; 1931

A Lý
Lao động tự do Thôn Kon Mong, Đăk Mar, Quảng Ngãi

Lao động tự do Không

26/07/2007
Thôn Kon Mong

Xơ Đăng Không

Công giáo Đoàn

218

215

216

217

lao động duy nhất cha 

đẻ suy thận giai đoạn 

cuối

219

Vi phạm TT 50

sử dụng trái phép chất 

ma túy

Đồng Nai

Hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn, bố bị thần kinh 

Mồ côi cha mẹ

lao động duy nhất nuôi 

các em

Mồ côi cha mẹ

lao động duy nhất nuôi 

các em
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